
2023
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

30

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

28 29 30 31

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

　　  　    Lịch đổ giác（Quận Kounan ）　2023/4～2023/6

 Tháng 4 

Rác cháy được Chai nhựa Rác cháy được Bình, lon

Các loại giấy cũ
Các loại vải Rác cháy được Chai nhựa 

 

Rác không cháy được Rác cháy được Bình, lon

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Bình, lon

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

 Tháng 5 

Rác cháy được Chai nhựa Rác cháy được

Rác cháy được

Rác cháy được Chai nhựa 
 

Rác không cháy được Rác cháy được Bình, lon

Các loại giấy cũ
Các loại vải Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Rác cháy được Chai nhựa Rác cháy được Bình, lon

 Tháng 6 

Rác cháy được Bình, lon

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Từ tháng 7 đến tháng 9 được in ở mặt sau

　【Hỏi đáp：Phòng hỗ trợ khu vực Etajima TEL 0823-43-1637】

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Các loại giấy cũ
Các loại vải Rác cháy được Chai nhựa 

 

Rác không cháy được Rác cháy được Bình, lon
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Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

30 31

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

27 28 29 30 31

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Rác cháy được loại lớn
Rác không cháy được loại lớn

Rác có hại, rác nguy hiểm

Rác cháy được Chai nhựa Rác cháy được Bình, lon

　　  　    Lịch đổ giác（Quận Kounan ）　2023/7～2023/9

 Tháng 7 

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Các loại giấy cũ
Các loại vải Rác cháy được Chai nhựa 

 

Rác không cháy được Rác cháy được

 Tháng 8 

Chai nhựa Rác cháy được Bình, lon

Bình, lon

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Rác cháy được

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Rác cháy được Chai nhựa 
 

Rác không cháy được Rác cháy được Bình, lon

Các loại giấy cũ
Các loại vải Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Rác cháy được Rác cháy được

Rác cháy được Chai nhựa Rác cháy được Bình, lon

 Tháng 9 

Bình, lon

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Rác cháy được Rác cháy được Bình, lon

Các loại giấy cũ
Các loại vải Rác cháy được Chai nhựa 

 

Rác không cháy được Rác cháy được Bình, lon

　【Hỏi đáp：Phòng hỗ trợ khu vực Etajima TEL 0823-43-1637】
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